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TT Họ và tên chủ hộ Địa chỉ
Khu vực không đảm bảo hạ tầng giao thông hoặc 

nguồn nước phục vụ chữa cháy

1 Đỗ Đăng Sáu
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

2 Trần Thị Lệ
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

3 Đỗ Sư
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

4 Đinh Thị Ba
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

5 Phan Hoàng Bá
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

6 Nguyễn Thị Mai Khuyên
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

7 Nguyễn Văn Minh
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

8 Kiều Thị Thúy
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

9 Phạm Thị Liễu
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

10 Nguyễn Bông
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

11 Nguyễn Thị Thúy Hằng
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

12 Trần Thị Quảng
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

13 Phạm Thị Vân
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

14 Phạm Hoàng Dũng
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

15 Nguyễn Hường
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

16 Đinh Cư
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

17 Lê Thị Phượng
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

18 Nguyễn Thị Mỹ
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

19 Võ Đây
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

20 Nguyễn Thị Mỹ
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

21 Đinh Văn Ngọc
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

22 Lê Bôn
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

23 Nguyễn Thị Lẹ
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

24 Trần Thanh Hảo
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

25 Nguyễn Quốc Bảo
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

26 Đinh Văn Lập
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

27 Nguyễn Xuân Trung
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

28 Ngô Văn Tú
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
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29 Đinh Công Trọng
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

30 Đinh Thị Quý
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

31 Phan Ngọc Ly
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

32 Nguyễn Định Thiện
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

33 Lê Văn Hồng
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

34 Nguyễn Thanh Tuấn
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

35 Đinh Quang Trung
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

36 Nguyễn Ngọc Diện
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

37 Lê Xuân Lõm
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1479 đường Trần Thủ Độ )

38 Lê Doãn Phước
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

39 Nguyễn Thị Mai
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

40 Trần Thanh Tài
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

41 Phan Thanh Tú
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

42 Kiều Tuấn
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

43 Trần Minh Hải
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

44 Nguyễn Vân
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

45 Phan Châu
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

46 Trần Bể
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

47 Đinh Văn Thức
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

48 Nguyễn Đức Trung
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

49 Nguyễn Thị Thùy Dung
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

50 Ngô Văn Thiêng
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

51 Nguyễn Văn Lẹ
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

52 Lê Thị Liễu
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

53 Lê Thị Nhuần
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

54 Đinh Châu
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

55 Phan Thanh Minh
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

56 Trần Văn Mỹ
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

57 Nguyễn Thị Hương
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

58 Phan Duy Vinh
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

59 Phạm Đăng Khánh
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

60 Phan Quang Trung
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
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61 Phan Đức
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

62 Trần Sương
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

63 Phan Thanh Tường
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

64 Nguyễn Đức Liên
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

65 Nguyễn Thị Hải
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

66 Nguyễn Thị Hồng
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

67 Phan Ngọc Linh
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

68 Nguyễn Cừ
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

69 Kiều Thị Trang
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

70 Lê Văn Lâm
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

71 Kiều Bốn
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

72 Đinh Quang Thịnh
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

73 Phạm Công Lực
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

74 Trần Văn Bình
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

75 Phan Thanh Bình
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )

76 Nguyễn Thị Mẹo
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
Kiệt đường bê tông 3m

(kiệt đối diện 1495 đường Trần Thủ Độ )
77 Đặng Lập Tổ dân phố Viêm Trung (Khối phố Viêm Trung cũ) Tổ dân phố Viêm Trung
78 Đặng Bảo Trai Tổ dân phố Viêm Trung (Khối phố Viêm Trung cũ) Tổ dân phố Viêm Trung
79 Đặng Văn Trình Tổ dân phố Viêm Trung (Khối phố Viêm Trung cũ) Tổ dân phố Viêm Trung
80 Đặng Thị Bích Trâm Tổ dân phố Viêm Trung (Khối phố Viêm Trung cũ) Tổ dân phố Viêm Trung
81 Nguyễn Đây Tổ dân phố Viêm Trung (Khối phố Viêm Trung cũ) Tổ dân phố Viêm Trung
82 Đặng Bảo Pháp Tổ dân phố Viêm Trung (Khối phố Viêm Trung cũ) Tổ dân phố Viêm Trung
83 Đặng Bảo Độ Tổ dân phố Viêm Trung (Khối phố Viêm Trung cũ) Tổ dân phố Viêm Trung
84 Phùng Ngọc Sơn Tổ dân phố Viêm Trung (Khối phố Viêm Trung cũ) Tổ dân phố Viêm Trung
85 Nguyễn Hữu Lộc Tổ dân phố Viêm Trung (Khối phố Viêm Trung cũ) Tổ dân phố Viêm Trung
86 Nguyễn Thị Thương Tổ dân phố Viêm Trung (Khối phố Viêm Trung cũ) Tổ dân phố Viêm Trung
87 Nguyễn Hữu Huệ Tổ dân phố Viêm Trung (Khối phố Viêm Trung cũ) Tổ dân phố Viêm Trung
88 Nguyễn Hữu Thành Tổ dân phố Viêm Trung (Khối phố Viêm Trung cũ) Tổ dân phố Viêm Trung
89 Nguyễn Hữu Chung Tổ dân phố Viêm Trung (Khối phố Viêm Trung cũ) Tổ dân phố Viêm Trung
90 Nguyễn Hữu Nhớ Tổ dân phố Viêm Trung (Khối phố Viêm Trung cũ) Tổ dân phố Viêm Trung
91 Lê Sau Tổ dân phố Ngân Câu (Khối phố Ngân Câu cũ) Tổ dân phố Ngân Câu
92 Trần Duy Đấu Tổ dân phố Ngân Câu (Khối phố Ngân Câu cũ) Tổ dân phố Ngân Câu
93 Nguyễn văn Hùng Tổ dân phố Ngân Câu (Khối phố Ngân Câu cũ) Tổ dân phố Ngân Câu
94 Lê Đức Thanh Tổ dân phố Ngân Câu (Khối phố Ngân Câu cũ) Tổ dân phố Ngân Câu
95 Võ Phương Nam Tổ dân phố Ngân Câu (Khối phố Ngân Câu cũ) Tổ dân phố Ngân Câu
96 Trần Quốc Đấu Tổ dân phố Ngân Câu (Khối phố Ngân Câu cũ) Tổ dân phố Ngân Câu
97 Vũ Đỗ Quyết Tổ dân phố Ngân Câu (Khối phố Ngân Câu cũ) Tổ dân phố Ngân Câu
98 Nguyễn Văn Ngọc Tổ dân phố Ngân Câu (Khối phố Ngân Câu cũ) Tổ dân phố Ngân Câu
99 Lê Sau Tổ dân phố Ngân Câu (Khối phố Ngân Câu cũ) Tổ dân phố Ngân Câu

100 Trần Mới Tổ dân phố Ngân Câu (Khối phố Ngân Câu cũ) Tổ dân phố Ngân Câu
101 Nguyễn Văn Hiển Tổ dân phố Ngân Câu (Khối phố Ngân Câu cũ) Tổ dân phố Ngân Câu
102 Ôn Ngọc Chiến Tổ dân phố Ngân Câu (Khối phố Ngân Câu cũ) Tổ dân phố Ngân Câu
103 Nguyễn Hùng Tổ dân phố Ngân Câu (Khối phố Ngân Câu cũ) Tổ dân phố Ngân Câu
104 Huỳnh Thị Tưởng Tổ dân phố Ngân Câu (Khối phố Ngân Câu cũ) Tổ dân phố Ngân Câu
105 Bùi Thanh Tuấn Tổ dân phố Ngân Câu (Khối phố Ngân Câu cũ) Tổ dân phố Ngân Câu
106 Nguyễn Thị Kim Chung Tổ dân phố Ngân Câu (Khối phố Ngân Câu cũ) Tổ dân phố Ngân Câu
107 Đinh Hồng Thái Tổ dân phố Ngân Câu (Khối phố Ngân Câu cũ) Tổ dân phố Ngân Câu
108 Trương Thị Bích Nga Tổ dân phố Ngân Câu (Khối phố Ngân Câu cũ) Tổ dân phố Ngân Câu
109 Nguyễn Văn Hùng Tổ dân phố Ngân Câu (Khối phố Ngân Câu cũ) Tổ dân phố Ngân Câu
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nguồn nước phục vụ chữa cháy
110 Đặng Cợt Tổ dân phố Ngọc Bình (Khối phố Giang Tắc cũ) Tổ dân phố Ngọc Bình
111 Huỳnh Đức Phúc Tổ dân phố Ngọc Bình (Khối phố Giang Tắc cũ) Tổ dân phố Ngọc Bình
112 Huỳnh Văn Hùng Tổ dân phố Ngọc Bình (Khối phố Giang Tắc cũ) Tổ dân phố Ngọc Bình
113 Nguyễn Tú Thắng Tổ dân phố Ngọc Bình (Khối phố Giang Tắc cũ) Tổ dân phố Ngọc Bình
114 Nguyễn Đức Cư Tổ dân phố Ngọc Bình (Khối phố Giang Tắc cũ) Tổ dân phố Ngọc Bình
115 Phan Xuân Thanh Tổ dân phố Ngọc Bình (Khối phố Giang Tắc cũ) Tổ dân phố Ngọc Bình
116 Ngô Cư Tổ dân phố Ngọc Bình (Khối phố Giang Tắc cũ) Tổ dân phố Ngọc Bình
117 Nguyễn Hữu Năm Tổ dân phố Ngọc Bình (Khối phố Giang Tắc cũ) Tổ dân phố Ngọc Bình
118 Nguyễn Đức Thắng Tổ dân phố Ngọc Bình (Khối phố Giang Tắc cũ) Tổ dân phố Ngọc Bình
119 Lưu Văn Lẹ Tổ dân phố Ngọc Bình (Khối phố Giang Tắc cũ) Tổ dân phố Ngọc Bình
120 Lê Bá Hương Tổ dân phố Ngọc Bình (Khối phố Giang Tắc cũ) Tổ dân phố Ngọc Bình
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